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TỜ TRÌNH

 Dự án Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng dự án Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật và xin trình Chính phủ với những nội dung chủ yếu như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT
Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật (BV&KDTV) được Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá X thông qua ngày 25/7/2001 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2002 (thay thế Pháp lệnh BV&KDTV năm 1993). Sau 10 năm thi hành, Pháp lệnh đã thực sự góp phần quan trọng, tạo cơ sở pháp lý trong việc phòng trừ sâu bệnh, ngăn chặn kịp thời dịch hại, bảo vệ an toàn sản xuất nông nghiệp; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về công tác bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật; góp phần ổn định và phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, bảo đảm an ninh lương thực, nâng cao đời sống nhân dân và thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp của nước ta.

Tuy nhiên, sau 10 năm thực thi  Pháp lệnh BV&KDTV năm 2001 đã bộc lộ một số hạn chế là:

Thứ nhất, mặc dù Pháp lệnh BV&KDTV năm 2001 đã được sửa đổi, thay thế năm 1993 nhưng vẫn bộc lộ hạn chế, bất cập trước những đòi hỏi, thách thức của hoạt động quản lý nhà nước trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. Ở tầm Pháp lệnh, các quy định sửa đổi, bổ sung cũng chỉ mang tính giải pháp tình thế, chưa xác lập những quy định pháp luật với tầm nhìn chiến lược cho một giai đoạn phát triển mới. Bên cạnh đó, việc thiếu các quy định đáp ứng yêu cầu của thực tế trong hoạt động bảo vệ và kiểm dịch thực vật, đẩy mạnh xã hội hóa, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính đã làm giảm hiệu lực và hiệu quả của một công cụ pháp lý quan trọng trong hoạt động BV&KDTV trong thời kỳ mới.

Thứ hai, một số quy định trong Pháp lệnh chưa phù hợp hoặc chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế của công tác bảo vệ và kiểm dịch thực vật cụ thể:

- Các quy định về phòng, trừ dịch hại tại Chương II của Pháp lệnh: 

+ Chưa có các quy định cụ thể về điều kiện công bố dịch hại tài nguyên thực vật, điều kiện công bố hết dịch. Mặc dù Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ cũng đã quy định điều kiện công bố dịch tại Điều 9 của Điều lệ bảo vệ thực vật “Nếu sinh vật gây hại tài nguyên thực vật phát triển nhanh trên diện rộng và có nguy cơ gây hại nghiêm trọng trên 60% diện tích gieo trồng bị nhiễm và trên 30% diện tích gieo trồng bị nhiễm nặng” nhưng quy định này chỉ phù hợp với dịch hại thông thường; đối với dịch hại lạ đặc biệt là các bệnh về vi rút, vi khuẩn thì điều kiện công bố dịch cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với thực tế. Thực tế trong những năm vừa qua, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phải ra quyết định công bố dịch không đủ điều kiện theo quy định nêu trên đối với các bệnh rầy nâu hại lúa năm 2007 tại các tỉnh phía Nam, bệnh vàng lùn, lùn sọc đen hại lúa tại các tỉnh phía Bắc năm 2009, 2010.

+ Chưa có các quy định cụ thể về điều kiện công bố hết dịch là căn cứ pháp lý để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố hết dịch.

+ Chưa quy định nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, UBND các cấp và mạng lưới bảo vệ thực vật cơ sở trong việc phòng, chống dịch hại tài nguyên thực vật. 

- Các quy định về kiểm dịch thực vật tại Chương III của Pháp lệnh:

+  Các khái niệm về kiểm dịch thực vật chưa phù hợp và đúng với các khái niệm của quốc tế như khái niệm dịch hại, dịch hại kiểm dịch thực vật,…

+ Mức độ bảo vệ thích hợp của các biện pháp kiểm dịch thực vật còn thiếu và thấp hơn so với các tiêu chuẩn quốc tế, các quy định trong các văn bản quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết như: các biện pháp hành chính, biện pháp kỹ thuật,…

+ Mặc dù năm 2007 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2007/NĐ-CP để đưa các quy định về kiểm dịch thực vật cho phù với các quy định của Hiệp định SPS như các quy định về phân tích nguy cơ dịch hại, về công khai, minh bạch,... nhưng các quy định này mới có trong Nghị định nên hiệu quả pháp lý thực hiện chưa cao.
- Các quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật tại Chương IV của Pháp lệnh: 

+ Các khái niệm về thuốc bảo vệ thực vật chưa phù hợp và đúng với của quốc tế, cần bổ sung thêm một số khái niệm về thuốc bảo vệ thực vật, thuốc hạn chế sử dụng,…

+ Quy định chặt chẽ hơn về điều kiện đăng ký thuốc bảo vệ thực vật;

+ Vấn đề tiêu hủy thuốc bảo vệ thực vật và bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng cũng cần quy định cụ thể và chặt chẽ hơn vì đây là một vấn đề trong thực tế những năm qua thực hiện còn gặp nhiều vướng mắc;

+ Việc dự trữ quốc gia về thuốc bảo vệ thực vật cần cân nhắc bằng tiền hay bằng hiện vật cũng là vấn đề cần làm rõ trong Luật này.

Thứ ba, chưa đáp ứng được yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính; xã hội hóa trong công tác này. 

- Quy định về điều kiện của các hoạt động xử lý vật thể, về sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật chưa có nội dung cụ thể, mới chỉ chung chung. Cần phải có những quy định cụ thể và chặt chẽ vì đây đều là những lĩnh vực cần hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

- Pháp lệnh chưa thể hiện rõ hoạt động bảo vệ thực vật cần được xã hội hóa cao, chưa quy định rõ dịch vụ bảo vệ thực vật, điều kiện làm dịch vụ bảo vệ thực vật, cũng như các chính sách hỗ trợ cho các dịch vụ này phát triển.

Thứ tư, yêu cầu “thể chế kịp thời, đầy đủ, đúng đắn đường lối của Đảng, cụ thể hoá các quy định của Hiến pháp...” đồng thời phù hợp với chủ trương “Giảm dần pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và nghị định của Chính phủ quy định những vấn đề chưa có luật. Những pháp lệnh, nghị định này sau một thời gian thực hiện, được kiểm nghiệm là đúng thì hoàn chỉnh để chuyển thành luật” đã được xác định trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII.
Ngoài ra, hiện nay nhà nước mới ban hành các luật như: Luật Hóa chất, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tiêu chuẩn quy chuẩn, Luật An toàn thực phẩm, .... do đó các quy định trong Pháp lệnh BV&KDTV cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định của các luật này.

Thứ năm, Pháp lệnh BV&KDTV được ban hành từ năm 2001 trong bối cảnh nước ta chưa hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới; nhiều điều ước quốc tế chúng ta chưa có điều kiện gia nhập, do vậy, chưa phản ánh được những đặc điểm và yêu cầu của các hiệp định, hiệp ước quốc tế mà Việt Nam phải thực hiện khi đã gia nhập tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Mặt khác, cũng chưa tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, thuận lợi cho việc thực hiện các nghĩa vụ mà Việt Nam đã cam kết trong các điều ước quốc tế. Một số quy định của Pháp lệnh chưa đáp ứng được nghĩa vụ, quy định.
- Các quy định về kiểm dịch thực vật chưa đáp ứng được nghĩa vụ, quy định của Hiệp định về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) và Công ước quốc tế về bảo vệ thực vật (IPPC) mà Việt Nam phải thực hiện như các quy định về phân tích nguy cơ dịch hại, vùng an toàn dịch hại, vấn đề công khai, minh bạch, …

- Các quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật chưa cụ thể và tuân thủ với các quy định về quản lý thuốc của quốc tế cũng như của các nước trong khu vực Asean mà Việt Nam là thành viên như: điều kiện đăng ký thuốc bảo vệ thực vật, điều kiện đưa các loại thuốc bảo vệ thực vật đã được đăng ký ra khỏi danh mục thuốc, điều kiện sử dụng thuốc bảo vệ thực vật,…

Từ những lý do nêu trên, việc Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật BV&KDTV là rất cần thiết, nhằm góp phần khắc phục những hạn chế, bất cập nói trên, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT 

Việc soạn thảo Luật BV&KDTV được tiến hành theo các quan điểm chỉ đạo và định hướng sau:

1. Quan điểm chỉ đạo 

- Thể chế hoá chủ trương, đưòng lối, chính sách đổi mới của Đảng về  BV&KDTV; phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

-  Đảm bảo phát huy cao nội lực, tích cực chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, khu vực, thực hiện đầy đủ cam kết quốc tế.

- Kế thừa những quy định còn phù hợp của Pháp lệnh BV&KDTV năm 2001, bổ sung vào Luật những quy định tại các văn bản dưới luật đã được thực tiễn kiểm nghiệm, bổ sung những quy định mới khác phù hợp với điều kiện phát triển của ngành, đảm bảo tính khả thi và nguồn lực triển khai thực hiện.

- Hoàn thiện Luật BV&KDTV đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ và tính khả thi trong hệ thống pháp luật nói chung.

- Nghiên cứu có chọn lọc kinh nghiệm của một số nước trên thế giới, để vận dụng và đưa vào nội dung của Luật phù hợp với đặc điểm của ngành  BV&KDTV Việt Nam. Đưa vào Luật các quy định mà Việt Nam đã cam kết thực hiện trong các hiệp định và hiệp ước quốc tế.

- Luật BV&KDTV sẽ quy định chi tiết hơn so với Pháp lệnh năm 2001, giảm các quy phạm mang tính chất chung chung.

2. Định hướng xây dựng Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật
- Tiếp tục khẳng định Luật BV&KDTV nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch hại tài nguyên thực vật, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp hiện đại, bền vững.

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động BV&KDTV, đầu tư xây dựng các trạm Kiểm dịch thực vật cửa khẩu hiện đại phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. 
- Tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi để phát triển mạnh các loại hình dịch vụ trong hoạt động BV&KDTV; phát triển dịch vụ bảo vệ thực vật, dịch vụ xử lý vật thể kiểm dịch thực vật; thực hiện quản lý chặt chẽ chất lượng thuốc bảo vệ thực vật, kiểm soát được việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để đảm bảo an toàn thực phẩm sản phẩm thực vật và bảo vệ môi trường sinh thái.

- Tiếp  tục đầu tư sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật hiện đại, ít gây độc hại (đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định quốc tế). Cần tạo khung pháp lý cho hoạt động của các tổ chức cộng đồng, xã hội hoá các hoạt động quản lý thực hiện các tiêu chuẩn, kiểm nghiệm, chứng nhận, thống kê, quản lý thương hiệu, quảng bá sản phẩm thực vật.

- Quy định về chính sách đầu tư đào tạo, tập huấn cho nông dân về sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả. Có chương trình và chính sách hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người nông dân.
III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO DỰ ÁN LUẬT
Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan xây dựng dự án Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng dự án Luật gồm các thành viên thuộc: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Viện nghiên cứu lập pháp của Ủy ban thường vụ quốc hội và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong thời gian qua, Ban soạn thảo và Tổ biên tập đã tích cực triển khai việc soạn thảo dự án Luật theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 với các hoạt động chính như sau:

1. Hệ thống hóa, rà soát các văn bản có liên quan đến hoạt động BV&KDTV

- Rà soát pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động BV&KDTV.
- Rà soát quy định của các điều ước quốc tế về BVTV, kiểm dịch thực vật, thuốc BVTV mà Việt Nam là thành viên. 

- Tổng hợp kết quả tham vấn của chuyên gia FAO. 

2. Để tổng kết thực hiện Pháp lệnh BV&KDTV năm 2001, Bộ đã có công văn số Công văn số 7100/BNN-BVTV ngày 21/12/2009 của Bộ NN&PTNT gửi UBND, Sở NN&PTNT, Chi cục BVTV các tỉnh, thành phố. Bộ đã nhận được báo cáo của 51 tỉnh/thành phố và đơn vị. Bộ NN&PTNT cũng đã tổ chức hội nghị Tổng kết ngày 15/3/2010. Trên cơ sở Báo cáo tổng kết 8 năm việc thi hành pháp luật BV&KDTV và các báo báo tổng kết ngành BVTV năm 2010 và 2011 Bộ Nông nghiệp và PTNT đang hoàn thành Báo cáo tổng kết 10 năm việc thi hành pháp luật BV&KDTV.
3. Từ 02/11/2009 đến 11/11/2009, Bộ đã tổ chức Đoàn khảo sát lấy ý kiến  của các cấp chính quyền, các ban ngành, tổ chức đoàn thể về thực hiện Pháp lệnh BV&KDTV và các văn bản pháp luật có liên quan; Cấu trúc và nội dung của Dự thảo Luật BV&KDTV và tác động của Dự thảo Luật tại cộng đồng, địa  phương tại: Tiền Giang, Lạng Sơn, Bình Dương, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Nghệ An, An Giang, Phú Thọ.
  Với sự tham gia của Văn phòng Quốc hội (Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường), Văn phòng Chính phủ (Vụ Pháp luật, Vụ Kinh tế ngành), Bộ Tư pháp (Vụ Dân sự Kinh tế), Vụ Pháp chế Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục BVTV, chuyên gia Dự án Star (cố vấn pháp luật) chuyên gia của cơ quan kiểm dịch động thực vật Hoa Kỳ (Aphis), tham tán nông nghiệp Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam.
4. Từ ngày 10-25 tháng 9 năm 2011, Bộ đã tổ chức Đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm tại Mỹ. Tham gia Đoàn có đại diện Văn phòng Quốc Hội, Văn phòng Chính phủ, Vụ Pháp chế Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện các Phòng thuộc Cục Bảo vệ thực vật, đại diện dự án Star, Cán bộ Phòng Nông nghiệp- Sứ quán Mỹ tại Việt Nam.


Trong thời gian làm việc tại Mỹ, đoàn đã đến thăm và làm việc với các cơ quan nông nghiệp, Cơ quan Bảo vệ môi trường cũng như đi thăm thực tế và làm việc với các nông trại Councell (bang Maryland),  công ty, tập đoàn, hiệp hội, Trung tâm nghiên cứu có hoạt động liên quan đến công tác bảo vệ và kiểm dịch thực vật.
5. Trong quá trình chuẩn bị Hồ sơ Dự án luật, Ban soạn thảo và Tổ biên tập  đã họp, làm việc và xin ý kiến đóng góp bằng văn bản và trực tiếp vào Dự thảo 1 tại 3 cuộc họp (trong đó có sự tham gia của đại diện Văn phòng Chính phủ tại tất cả các cuộc họp và sự tham gia của đại diện Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tại 2 cuộc họp) để hoàn thiện Dự thảo. 

6. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT (trưởng Ban soạn thảo) gửi xin ý kiến các thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập, các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp bằng văn bản số 3192/BNN-BVTV  ngày 04/6/2012 đồng thời  sẽ đăng tải trên mạng thông tin điện tử để xin ý kiến rộng rãi của quần chúng nhân dân (dự kiến đầu tháng 7). 
7. Sau mỗi giai đoạn tham vấn ý kiến trong quá trình xây dựng Dự thảo Luật nói trên, cơ quan chủ trì soạn thảo đều nghiêm túc giải trình tiếp thu các ý kiến đóng góp trong Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến đóng góp. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên ban soạn thảo, ý kiến của các bộ ngành hữu quan và ý kiến tham vấn tại địa phương và cộng đồng, cơ quan chủ trì soạn thảo đã hoàn chỉnh Hồ sơ Dự án Luật BV&KDTV.

8. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã chủ trì cuộc họp các thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập để xin ý kiến về Hồ sơ Dự án Luật BV&KDTV. Tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập, Bộ NN&PTNT đã hoàn chỉnh Hồ sơ Dự án Luật BV&KDTV và gửi Bộ Tư pháp để xin ý kiến thẩm định.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO LUẬT
1. Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo Luật

Dự thảo Luật BV&KDTV gồm có 6 Chương, 58 Điều được bố cục như sau:

- Chương I. Những quy định chung

Gồm 11 điều (từ Điều 1 đến Điều 11) quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động BV&KDTV; chính sách của Nhà nước; hợp tác quốc tế; thông tin truyền thong, hệ thống cơ quan BV&KDTV, thanh tra  về BV&KDTV; tổ chức xã hội nghề nghiệp và những hành vi bị cấm
- Chương II. Phòng chống dịch hại tài nguyên thực vật

Gồm 8 điều (từ Điều 12 đến Điều 19) quy định về nội dung phòng chống dịch hại; về quyền và nghĩa vụ của chủ tài nguyên thực vật; về trách nhiệm của cơ quan bảo vệ và kiểm dịch thực vật;  về màng lưới bảo vệ thực vật cơ sở, về công bố dịch và công bố hết dich; về trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khi có quyết định công bố dịch; kinh phí chống dịch và hành nghề bảo vệ thực vật.
- Chương III. Kiểm dịch thực vật

Gồm 17 điều (từ Điều 20 đến Điều 36) quy định về nội dung kiểm dịch thực vật; về yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập khẩu; kiểm dịch thực vật nhập khẩu; phân tích nguy cơ dịch hại; kiểm dịch thực vật tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, kho ngoại quan và các hình thức nhập khẩu khác; kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu; kiểm dịch thực vật xuất khẩu; kiểm dịch thực vật quá cảnh; kiểm dịch thực vật nội địa; trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu; biện pháp xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; trách nhiệm của cơ quan kiểm dịch thực vật; trách nhiệm của cán bộ kiểm dịch thực vật; quy định trang phục đối với cán bộ kiểm dịch thực vật; quyền và nghĩa vụ của chủ vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; phí, lệ phí trong lĩnh vực kiểm dịch thực vật.

-  Chương IV. Quản lý thuốc bảo vệ thực vật

Gồm 14 điều (từ Điều 37 đến Điều 50) quy định về đăng ký thuốc bảo vệ thực vật; khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật; điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật; quyền và nghĩa vụ của cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật; điều kiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật; quyền và nghĩa vụ của cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật; bảo quản thuốc bảo vệ thực vật; quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật; bao gói, nhãn thuốc bảo vệ thực vật; thu hồi thuốc bảo vệ thực vật trên thị trường; tiêu hủy và xử lý thuốc, bao gói thuốc bảo vệ thực vật.

- Chương V. Quản lý nhà nước về bảo vệ và kiểm dịch thực vật  
Gồm 6 điều (từ Điều 51 đến Điều 56) quy định về  Nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; trách nhiệm của Chính phủ; trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trách nhiệm quản lý của Bộ, ngành liên quan; trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Chương VI. Điều khoản thi hành

Gồm 2 điều (Điều 57, Điều 58) quy định về hiệu lực thi hành và hướng dẫn thi hành.
2. Một số nội dung mới cơ bản của dự thảo Luật so với Pháp lệnh BV&KDTV hiện hành
a) Về một số quy định chung
Điều 4 của dự thảo Luật bổ sung một số nguyên tắc mới như nguyên tắc về trách nhiệm của chủ tài nguyên thực vật để đảm bảo xã hội hóa việc phòng chống dịch hại, về nguyên tắc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để bảo đảm an toàn cho người, động vật, thực vật, môi trường sinh thái và an toàn thực phẩm. Dự thảo Luật đã dành riêng một điều (Điều 3) để giải thích một số thuật ngữ  cho phù hợp với quy định của quốc tế như  dịch hại, dịch hại kiểm dịch thực vật, dịch hại thuộc diện điều chỉnh, vùng không nhiễm dịch hại. Dự thảo Luật bổ sung một sô hành vi bị nghiêm cấm, trong đó nhấn mạnh các hành vi nghiêm cấm đưa thêm vật thể chưa kiểm dịch vào lô hàng đã được kiểm dịch thực vật; Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trái quy định; vứt bỏ bao bì thuốc, thuốc bảo vệ thực vật thừa sau khi sử dụng không đúng nơi quy định. 
Dự thảo Luật bổ sung điều quy định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật (Điều 6) vì hoạt động này có liên quan đến các hiệp định quốc tế rất nhiều ( IPPC, SPS, Roterdam, …) và một điều quy định về thông tin, truyền thông (Điều 7).
b) Về phòng chống dịch hại tài nguyên thực vật
Tại Điều 13 đã quy định cụ thể quyền hạn và trách nhiệm của chủ tài nguyên thực vật nhằm năng cao vai trò chủ động của chủ tài nguyên thực vật trong việc phòng chống dịch hại. Trong đó nhấn mạnh đến nghĩa vụ phải chủ động theo dõi, phát hiện kịp thời dịch hại và áp dụng biện pháp phù hợp để phòng chống dịch hại. 

Thẩm quyền công bố dịch (Điều 16) Khi xảy ra dịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền và trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo ngành nông nghiệp, các ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các biện pháp chống dịch. Do đó, đã quy định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền công bố dịch và công bố hết dịch trên địa bàn xã, huyện hoặc toàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nếu một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong vùng có dịch thì Chủ tỉnh Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện công bố dịch tại từng địa phương, Bộ Nông nghiệp và PTNT không thực hiện công bố dịch khi có từ 2 tỉnh trở lên; đây là nội dung mới so với Pháp lệnh BV và KDTV. Tuy nhiên, về điều kiện và nội dung công bố dịch giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định cụ thể.

Tại Điều 15 đã quy dinh về về mạng lưới bảo vệ thực vật cơ sở, Pháp lệnh cũng như các Nghị định của Chính phủ  chưa được quy định về mạng lưới bảo vệ thực vật  Tại Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNV-BNN  của Bộ Nội vụ và Bộ Nông nghiệp và PTNT ngày 15/5/2008 Hướng dẫn chức năng nhiệm  vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện....về NN&PTNT chỉ mới hướng dẫn tùy theo điều kiện của địa phương mà quy định có cán bộ mạng lưới BVTV.

 Vì mạng lưới bảo vệ thực vật cơ sở có vai trò rất quan trọng trong việc phòng, chống dịch hại tài nguyên thực vật và hướng dẫn, kiểm soát việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể như sau: Theo dõi, giám sát và phát hiện sớm các ổ dịch; đề xuất biện pháp tổ chức và hướng dẫn chủ tài nguyên thực vật kỹ thuật phòng chống dịch hại theo hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành bảo vệ thực vật cấp huyện; tham gia chống dịch; hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; kiểm tra, giám sát việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đối với các hộ trồng trọt nhỏ lẻ; tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, hướng dẫn hoạt động dịch vụ về bảo vệ thực vật.
Có thể nói rằng lực lượng bảo vệ thực vật cấp cơ sở có vai trò quan trọng tại địa bàn cấp thôn, bản, xã trong công tác hướng dẫn, kiểm soát sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và báo cáo tình hình dịch hại trên địa bàn. 
c) Về kiểm dịch thực vật
Để đảm bảo công tác kiểm dịch thực vật là một biện pháp quản lý kỹ thuật trong hoạt động xuất nhập khẩu, Dự thảo Luật đã có các quy định như sau:
Tại Điều 21 đã quy định về điều kiện hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, trước khi nhập khẩu phải phân tích nguy cơ dịch hại (thiết lập hàng rào kỹ thuật): Trước khi được phép nhập khẩu vào Việt Nam, vật thể kiểm dịch phải được phân tích nguy cơ dịch hại theo quy định. Căn cứ vào kết quả phân tích nguy cơ dịch hại, cơ quan kiểm dịch thực vật quyết định cho phép nhập khẩu và cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với vật thể đó. Trường hợp không cho phép nhập khẩu phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Tại Điều 26 đã quy định “Vật thể kiểm dịch khi xuất khẩu phải được cơ quan kiểm dịch thực vật  kiểm dịch trước khi xuất khẩu và phải đảm bảo tuân thủ yêu cầu kiểm dịch thực vật của nước nhập khẩu.” Quy định này phù hợp với tình hình thực tế hiện nay vì một số lý do sau: Hầu hết các nước trên thế giới đều rất chú trọng đến việc xây dựng quy định pháp lý nhằm đảm bảo giảm thiểu nguy cơ trên hàng nhập khẩu. Cơ quan bảo vệ thực vật quốc gia của nước nhập khẩu rất quan tâm đến hệ thống chứng nhận xuất khẩu của nước xuất khẩu. Đây cũng là một trong các tiêu chí để đánh giá năng lực của cơ quan bảo vệ thực vật quốc gia của nước xuất khẩu trong việc kiểm soát các loài dịch hại thuộc diện điều chỉnh và các loài dịch hại mà nước nhập khẩu quan tâm, tiêu chí này sẽ được nước nhập khẩu xem xét khi quyết định cho sản phẩm thực vật được nhập khẩu vào nước mình. Quy định nhập khẩu của các nước ngày càng chặt chẽ và liên tục được bổ sung, cập nhật. Việc công bố quy định này được thực hiện qua kênh Công ước quốc tế về Bảo vệ thực vật (IPPC) và trao đổi giữa cơ quan bảo vệ thực vật quốc gia các nước. Trong khi đó, các tổ chức xuất nhập khẩu thường tiếp cận với những nguồn thông tin không đầy đủ và không được cập nhật kịp thời, do vậy việc thoả thuận giữa các nhà xuất nhập khẩu trong các hợp đồng mua bán không phản ánh được đầy đủ yêu cầu phải đáp ứng điều kiện về kiểm dịch thực vật của nước nhập khẩu.
 Điều 30 của Dự thảo quy định về biện pháp xử lý trong kiểm dịch thực vật  như Cơ quan kiểm dịch thực vật có trách nhiệm quyết định các biện pháp xử lý thích hợp đối với vật thể nhiễm dịch hại kiểm dịch thực vật và giám sát, xác nhận việc xử lý.

Trong dự thảo Luật đã quy định trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định tạm dừng hoặc cấm xuất khẩu, nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật. Các biện pháp này đều phù hợp với quy định của quốc tế.
d) Về quản lý thuốc bảo vệ thực vật
Dự thảo Luật đã có các quy định chặt chẽ cho việc sử dụng đối với thuốc bảo vệ thực vật hạn chế sử dụng (Khoản 4, Điều 4, Điều 44); 
 Từ trước đến nay chưa có văn bản qui phạm pháp luật nào quy định người sử dụng thuốc vệ thực vật phải được tập huấn và cấp giấy chứng nhận.

 Tuy nhiên thuốc bảo vệ thực vật là sản phẩm đầu vào thiết yếu của ngành sản xuất nông nghiệp. Nếu sử dụng thuốc BVTV đúng quy định (định mức) và thời gian sử dụng (thời hạn thu hoạch sản phẩm sau khi sử dụng thuốc) thì mức độ gây ô nhiễm môi trường là không nhiều. Hiện nay, nông dân đang sử dụng quá nhiều (lạm dụng) và không đúng thời hạn, liều lượng quy định, để hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật quá mức, dẫn đến ô nhiễm môi trường và sức khoẻ con người, do đó, cần thiết người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải được tập huấn và cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên, nước ta có khoảng 60% dân số sống bằng nghề nông, nên số lượng người sử dụng thuốc BVTV rất lớn do đó sẽ rất khó khăn trong việc tấp huấn phần nào đó sẽ gây khó khăn cho hoạt động sản xuất cho người nông dân, do vậy dự thảo chỉ quy định người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hạn chế sử dụng mới phải tập huấn và cấp giấy chứng nhận. 

Nếu được tập huấn trước khi sử dụng thuốc thì sẽ có những tác dụng như sau: Đảm bảo chỉ những người đủ điều kiện mới được sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (giảm thiểu có nhiều người tiếp xúc với hóa chất độc hại); giảm thiểu việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy định; đảm bảo hơn cho công tác an toàn thực phẩm và về vấn đề môi trường

V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ  XIN Ý KIẾN 

Trong quá trình soạn thảo cũng như lấy ý kiến đóng góp của bộ, ngành, địa phương để xây dựng dự án Luật, các ý kiến về cơ bản đã được Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo. Tuy nhiên, còn có ý kiến khác nhau về một số vấn đề sau đây xin trình Chính phủ cho ý kiến:

1. Quy định về cấm nhập khẩu đất

Dự thảo quy định tại Khoản 8, Điều 11 “Đưa đất hoặc thực vật mang theo đất có nhiễm dịch hại vào Việt Nam” 

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng cần quy định là “Cấm nhập khẩu đất” với lý do đất, đặc biệt đất trồng cây là vật thể mang nguy cơ tiềm ẩn dịch hại rất cao và khó có biện pháp kiểm soát, được nhiều nước đều xếp đất thuộc loại vật thể cấm nhập khẩu (Singapore, Malaysia, Brunei, Trung Quốc, Korea, ….). Cây khi nhập khẩu phải rũ bỏ hoàn toàn đất, rửa sạch rễ, hoặc phải được trồng trong các giá thể khác và giá thể cũng phải được xử lý đảm bảo loại bỏ hết nguy cơ mang theo dịch hại. Quy định kiểm dịch thực vật của các nước đề ra cấm thực vật, sản phẩm thực vật từ những vùng có phân bố dịch hại đặc biệt nguy hiểm với nước mình, song khi cấm nhập khẩu đất là cám tuyệt đối, bất kẻ từ vùng nào. Một số nước quản lý việc nhập khẩu với đất qua hình thức giấy phép, trong đó quy định rõ cấp cho loại đất nào và yêu cầu biện pháp xử lý cụ thể trước khi xuất khẩu.
Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập vẫn đang giữ như quy định trong Dự thảo và xin ý kiến chỉ đạo cụ thể của Chính phủ. 

2. Quy định về thẩm quyền công bố dịch

 Dự thảo Luật quy định thẩm quyền công bố dịch tại Điều 16, trong đó thẩm quyền công bố dịch là Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố nơi có dịch. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định cụ thể về điều kiện và nội dung công bố dịch. Quy định này nhằm đảm bảo cho tính chủ động của tính, đảm bảo huy động được mọi nguồn lực trong tỉnh thực hiện công tác chống dịch.

 Tuy nhiên, có ý kiến của chuyên gia FAO cho rằng thẩm quyền công bố dịch theo Công ước BVTV thì nên để chỉ có một cơ quan đầu mối về bảo vệ thực vật quốc gia thực hiện công bố dịch chứ không nên phân cấp trong công tác này. Quy định như vậy vừa đảm bảo theo đúng quy định của Công ước và đảm bảo tính thống nhất, chặt chẽ.
Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập vẫn đang giữ như quy định trong Dự thảo và xin ý kiến chỉ đạo cụ thể của Chính phủ. 

3. Quy định về kinh phí chống dịch

Tại Điều 18 của Dự thảo quy định rõ kinh phí chống dịch nguồn của chủ tài nguyên tự chi trả và nguồn kinh phí hỗ trợ, (Chính phủ quy định cụ thể). Quy định này nhằm đảm bảo sự chủ động, sự tự chịu trách nhiệm của chủ tài nguyên thực vật nhưng vừa sẽ có sự hỗ trợ của nhà nước khi cần thiết  

Tuy nhiên có ý kiến nêu chỉ quy định nguồn hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch và giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ động trong việc quyết định hỗ trợ. Quy định như vậy đảm bảo cho chống dịch một cách nhanh chóng và kịp thời.
Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập vẫn đang giữ như quy định trong Dự thảo và xin ý kiến chỉ đạo cụ thể của Chính phủ. 

4. Quy định về điều kiện xuất khẩu nông sản

Tại Điều 26 của dự thảo đã quy định “Vật thể kiểm dịch khi xuất khẩu phải được cơ quan kiểm dịch thực vật  kiểm dịch trước khi xuất khẩu và phải đảm bảo tuân thủ yêu cầu kiểm dịch thực vật của nước nhập khẩu.”. Quy định này nhằm đảm bảo uy tín của hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu sang nước ngoài.
Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng chỉ nên quy định chỉ kiểm dịch thực vật đối hàng xuất khẩu khi có yêu cầu hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập có quy định phải kiểm dịch. Quy định này sẽ đảm bảo tính chủ động của chủ vật thể không mang tính chất áp đặt. 

Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập đề nghị giữ nguyên như quy định trong Dự thảo với lý do quy định này phù hợp với các quy định của quốc tế nhằm củng cố và tăng cường khung pháp lý các quy định về kiểm dịch thực vật nhằm kiểm soát chặt chẽ vật thể kiểm dịch xuất khẩu, góp phần nâng cao uy tín hàng Việt Nam trên trường quốc tế; chứng minh với các nước là Việt Nam có hệ thống chứng nhận xuất khẩu, kiểm soát tốt về mặt kiểm dịch thực vật đối với hàng xuất khẩu. 

5. Quy định về Giấy phép sử dụng thuốc BVTV

Khoản 2, Điều 44 của Dự thảo quy định “ Người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật hạn chế sử dụng phải được tập huấn và cấp giấy chứng nhận theo qui định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.
Tuy nhiên, theo quy định của nhiều nước và ý kiến của chuyên gia thì tất cả người sử dụng thuốc BVTV đều phải được được tập huấn và cấp giấy chứng nhận. Vì thuốc BVTV là một hóa chất ít nhiều có độc và là một trong những nguyên nhân chính gây mất an toàn thực phẩm, là nguy cơ gây nguy hiểm về sức khỏe cho con người  nên ai sử dụng cũng cần phải được tập huấn để sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả.
Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập đề nghị giữ nguyên như quy định trong Dự thảo với lý do quy định này phù hợp sản xuất nông nghiệp của Việt Nam, nông dân chiếm đến 70% dân số nên việc các cơ quan phải tập huấn và cấp giấy chứng nhận cho họ là không thể làm được hết mà chỉ những người sử dụng thuốc hạn chế sử dụng (là những thuốc rất độc) thì bắt buộc phải được tập huấn và cấp giấy chứng nhận
Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập vẫn đang giữ phương án đầu nêu trên trong Dự thảo và xin  ý kiến chỉ đạo cụ thể của Chính phủ. 

Trên đây là những nội dung chính của Dự án Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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